
VĂN 9 - TUẦN 4 

CHỦ ĐỀ 1: TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU (TRUYỆN THƠ NÔM) 

TIẾT 16, 17, 18, 19, 20, 21: ĐỌC -HIỂU VĂN BẢN 

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU. 

- Trả lời câu hỏi sau: Theo em, truyện và thơ khác nhau ở điểm nào? 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: 

I. Giới thiệu Truyện Kiều và tác giả Nguyễn Du: 

- Yêu cầu: học sinh đọc sách giáo khoa, suy ngẫm, tìm hiểu những nội dung sau (điền nội dung 

tìm hiểu được vào phiếu học tập): 

 

II. Đọc - hiểu văn bản: 

Tác giả Nguyễn Du 

(đọc kĩ SGK) 

Gia đình: 

-  gia đình đại quí tộc, 

- nhiều đời làm quan,  

- có truyền thống về văn học. 

Xã hội:  

 Cuộc đời ông gắn bó sâu sắc với những biến cố lịch sử của đất nước cuối thế 

kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX: Sự khủng hoảng trầm trọng của xã hội phong kiến 

và phong trào nông dân nổi dậy ở khắp nơi (nổi bật là phong tràoTây Sơn) 

Cuộc đời: 

- Ông sống phiêu bạt nhiều năm trên đất Bắc,  

- Từng làm quan dưới triều Nguyễn,  

- Nhiều lần cử đi sứ sang Trung Quốc...  

 => Đã tác động mạnh tới tình cảm, nhận thức của ông để ông hướng ngòi bút 

vào phản ánh hiện thực, cảm thông, yêu thương con người. 

Sự nghiệp văn học: 

- Thơ chữ Hán (gồm 243 bài) với ba tập: Thanh Hiên thi tập, Bắc hành tạp lục, 

Nam trung tạp ngâm. 

-Chữ nôm: Tiêu biểu nhất là  “Truyện Kiều”. 

Tác Phẩm Truyện 

Kiều 

Xuất xứ (nguồn gốc): 

- Lấy cốt truyện từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung 

Quốc); nhưng phần sáng tạo của Nguyễn Du Là rất lớn. 

Nhan đề:  

- Tên lúc đầu: Đoạn trường tân thanh. 

- Tên thường gọi: Truyện Kiều 

Cốt truyện; tình huống chính của truyện: 

 Gia đình Kiều gặp tai biến, Kiều phải bán mình cứu cha và em (đây cũng là 

đầu mối để dẫn đến những bi kịch trong cuộc đời của Kiều). 

Nhân vật chính: Thúy Kiều 

Giá trị nội dung và nghệ thuật: 

 (học trong SGK) 



1. Đoạn trích 1: Chị em Thúy Kiều 

a. Trước khi đọc: 

- Trả lời câu hỏi: Theo em, thế nào được coi là người con gái đẹp? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

b. Trải nghiệm cùng văn bản (trong khi đọc): 

- học sinh đọc từng đoạn (4 câu đầu, 4 câu tiếp, 12 câu tiếp và 4 câu cuối), sau mỗi đoạn dừng 

lại suy nghĩ và trả lời vào phiếu học tập sau: 

Đoạn Nội dung (Hướng tới ai, hướng tới điều gì...) 

4 câu đầu Vẻ đẹp chung của chị em Thúy Vân và Thúy Kiều 

4 câu tiếp Vẻ đẹp của Thúy Vân 

12 câu tiếp Vẻ đẹp và tài năng của Thúy Kiều 

4 câu cuối Cuộc sống, đức hạnh của hai chị em. 

Cả đoạn trích nội dung chung: Miêu tả vẻ đẹp và tài năng của hai chị em TK.... 

 

c. Suy ngẫm và phản hồi (sau khi đọc) 

c1. Đặc điểm của truyện thơ qua đoạn trích: học sinh suy nghĩ và trả lời vào phiếu học tập 

các câu hỏi sau: 

- câu hỏi 1: Đoạn trích được viết theo thể thơ gì? 

- câu hỏi 2: Về ngôn từ, tác giả sử dụng nhiều loại từ nào? Chỉ ra một vài ví dụ. 

- câu hỏi 3: Về nghệ thuật tả người: 

+ Khi miêu tả vẻ đẹp của hai chị em TK, tác giả thường dùng những hình ảnh nào? Chỉ ra 

một vài hình ảnh tiêu biểu. Biện pháp nghệ thuật sử dụng? 

+ Nêu một vài cảm nhận của em về vẻ đẹp của Vân và Kiều qua những hình ảnh mà em 

vừa tìm được ở trên. 

+ Qua đó em thấy cách tả người của Ng. Du trong Truyện Kiều có gì đặc biệt không? 

c2. Chủ đề đoạn trích: 

HS trả lời câu hỏi: Qua việc miêu tả hai chị em TK, tác giả muốn bày tỏ điều gì? (gửi đến 

thông điệp gì?) 

GỢI Ý: 

Đặc điểm truyện thơ (qua đoạn trích) 

Thể thơ: 

Lục bát 

Ngôn từ: 

- sử dụng nhiều 

từ Hán Việt (tố 

nga, cốt cách, 

tinh thần, trang 

trọng, thu thủy, 

xuân sơn....thi, 

họa, ....) 

Nghệ thuật tả người: 

*hình ảnh miêu tả:  

- vẻ đẹp chung: “Mai cốt cách, tuyết tinh thần" 

- Thúy Vân: Khuôn trăng…; Nét ngài ...;  Hoa cười; Ngọc thốt; Mây 

thua nước tóc, thuyết nhường màu da. 

- Thúy Kiều: sắc sảo mặn mà…; Làn thu thuỷ; Nét xuân sơn; Hoa 

ghen; Liễu hờn... 

*biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa (hoa ghen, liễu hờn, mây thua, 

tuyết nhường) 

=> cảm nhận: 

- Vân: trang trọng, quí phái, đoan trang... --> sắc 



- Kiều: sắc sảo (về trí tuệ), mặn mà (về tâm hồn, tình cảm) -->sắc- 

tài- tình. 

=> Nghệ thuật (cách) tả người: Tả bằng bút pháp ước lệ tượng 

trưng; tả chân dung để dự báo số phận..... 

Chủ đề đoạn trích 

Ca ngợi, trân trọng giá trị (vẻ đẹp, tài năng) con người. 

 

2. Đoạn trích 2: Kiều ở lầu Ngưng Bích 

a. Trước khi đọc:  

- Trả lời câu hỏi: Khi tả người, em có thể tả những phương diện nào của người đó? 

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

b. Trải nghiệm cùng văn bản: 

- học sinh đọc từng đoạn (6 câu đầu, 4 câu tiếp, 4 câu tiếp và 8 câu cuối), sau mỗi đoạn dừng lại 

suy nghĩ và trả lời vào phiếu học tập sau: 

Đoạn  Nội dung (diễn tả điều gì, của ai, đối với ai...) 

6 câu đầu Hoàn cảnh và tâm trạng của Kiều trước khung cảnh Lầu Ngưng Bích. 

4 câu tiếp Nỗi nhớ Kiều dành cho người yêu. 

4 câu tiêp Nỗi nhớ thương Kiều dành cho cha mẹ. 

8 câu cuối Tâm trạng của Kiều khi nghĩ về bản thân. 

Cả đoạn trích nội dung chung: Tâm trạng của Kiều khi bị giam ở lầu NB. 

c. Suy ngẫm và phản hồi: 

c1. Đặc điểm của truyện thơ qua đoạn trích: học sinh suy nghĩ và trả lời vào phiếu học tập các 

câu hỏi sau: 

- câu hỏi 1: Đoạn trích được viết theo thể gì? 

- câu hỏi 2: Về ngôn ngữ, hình ảnh, tác giả sử dụng nhiều loại từ nào, hình ảnh gì? Chỉ ra một 

vài ví dụ. 

- câu hỏi 3: Về nghệ thuật miêu tả tâm trạng (miêu tả nội tâm con người): 

+ Em nhận ra tâm trạng của Kiều trong đoạn trích qua những từ ngữ nào? Đó là tâm trạng gì? 

Qua đó em thấy Kiều là người như thế nào? 

+ Ở 6 câu đầu và 8 câu cuối, những khung cảnh nào được miêu tả? Việc miêu tả khung cảnh ở 

lầu Ngưng Bích như vậy có tác dụng gì không? (có liên quan gì đến tâm trạng của Kiều không?) 

+ Những biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng? 

+ Qua đó em thấy trong Truyện Kiều, có những cách nào để miêu tả nội tâm con người? 

c2. Chủ đề đoạn trích: Qua việc miêu tả tâm trạng TK khi bị giam ở lầu Ngưng Bích, tác giả 

muốn bày tỏ điều gì? (gửi đến thông điệp gì?) 

GỢI Ý: 

Đặc điểm truyện thơ (qua đoạn trích) 

Thể thơ: 

Lục bát 

Ngôn ngữ, hình 

ảnh: 

- Từ Hán Việt (...) 

Nghệ thuật miêu tả tâm trạng (miêu tả nội tâm): 

*Những từ ngữ miêu tả trực tiếp tâm trạng Kiều:  

- bẽ bàng (với bản thân) 

- tưởng, trông, chờ (với người yêu) 



- Điển tích, điển 

cố. (quạt nồng ấp 

lạnh, sân Lai, ) 

- xót (với cha mẹ)   

- Buồn trông (với bản thân) 

*Khung cảnh:  

- non xa, trăng gần, mây sớm, đèn khuya, bốn bề bát ngát... 

- cửa bể..., thuyền, buồm...; ngọn nước mới sa, hoa trôi...; 

nội cỏ rầu rầu, chân mây, mặt đất...; gió cuốn, sóng... 

*Các biện pháp tu từ: ẩn dụ, điệp ngữ... 

=> cảm nhận:  

- tâm trạng:  bẽ bàng, tủi nhuc cho hoàn cảnh hiện tại; nhớ 

thương, lo lắng cho cha mẹ, người yêu; buồn lo, sợ hãi cho 

số phận, tương lai của bản thân. 

- Kiều là: người con hiếu thảo, người tình thủy chung => là 

người đáng trọng. 

=> cách miêu tả nội tâm: 

- Miêu tả nội tâm trực tiếp qua những từ ngữ thể hiện tâm 

trạng con người. 

- Miêu tả nội tâm gián tiếp thông qua việc miêu tả cảnh 

vật... (gọi là bút pháp tả cảnh ngụ tình) 

Chủ đề đoạn trích 

- Ca ngợi, trân trọng giá trị (vẻ đẹp phẩm chất đức hạnh) con người. 

- Thương cảm cho số phận bất hạnh của người phụ nữa dưới chế độ phong kiến. 

 

C. Hoạt động luyện tập: 

Hs tổng kết lại những đặc điểm tiêu biểu của Truyện Kiều qua hai đoạn trích:  

- Về thể thơ:..................................................................................................................................... 

- Về ngôn ngữ, hình ảnh:................................................................................................................. 

- Về nghệ thuật (nghệ thuật miêu tả; các biện pháp tu từ): ............................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

- Về chủ đề tư tưởng:...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

D. Hoạt động vận dụng: 

1. Đọc kết nối và mở rộng: Đọc các đoạn trích khác của Truyện Kiều có trong SGK để hiểu kĩ hơn 

về đặc điểm hình thức và nội dung của Truyện Kiều. 

- Cảnh ngày xuân 

- Mã Giám Sinh mua Kiều 

... 

2. Nêu một vài cảm nhận của em về người phụ nữ trong xã hội ngay nay (có sự so sánh với người 

phụ nữ trong xã hội xưa). 

DẶN DÒ: 

1. Học bài 

2. Làm vào vở nội dung của phần Luyện tập và Vận dụng ở trên. 

3. Chuẩn bị bài tuần 5. 

HẾT 


